KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3 
Tên giáo viên: Hồng Hiếu – Nguyễn Hường
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/02 đến 07/02
	Tuần 2
Từ 10/02 đến 14/02
	Tuần 3
Từ 17/02 đến 21/02
	Tuần 4
Từ 24/02 đến 28/2
	Mục tiêu thực hiện

	Chủ đề - Sự kiện
	Một số cây lương thực
	Sự lớn lên của cây
	Phân nhóm rau-củ-quả
	Một số món ăn từ rau-củ-quả
	

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ: 
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số câu chào hỏi và sự lễ phép khi đến lớp cũng như khi về nhà. (Bài 18: Nụ cười thân thiện)
- Khuyến khích trẻ thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp: Cất đồ dùng đúng nơi quy định, xếp dép gọn gàng, chơi đoàn kết với các bạn... 
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Thứ 2,4,6 tập với vòng, thứ 3,5,7 tập với nơ.
1. Hô hấp: Gà gáy, vươn vai 2. Tay: Ra trước, lên cao, vào vai
3. Bụng: Quay người sang 2 bên, gập người xuống. 4. Chân: Ngồi khuỵu gối hai chân, một chân,kiễng gót...
5. Bật: Chụm tách 6. Hồi tĩnh: Xoay cổ, xoay tay , chân, hông... 

	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện: 
- Kể tên, nói đặc điểm và công dụng của các loại hoa, quả, rau, củ, cây xanh mà trẻ biết.
- Nói lên sở thích của bản thân : thích ăn loại quả nào, loại rau nào và vì sao để cô và các bạn biết. (Bài 17: Quan tâm tới mọi người)
- Nói lên đặc điểm để phân biệt các loại cây ăn quả, cây cho bóng mát, cây làm cảnh; các loại rau ăn lá, rau ăn hoa, rau ăn củ.
- Biết chia sẻ với bạn bè và mọi người xung quanh về cách giữ gìn, bảo vệ các loại cây xanh. 
- Biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả... và thảo luận về đặc điểm của đối tượng. (MT23) 
- Cho trẻ nghe các bài hát về thực vật, các loại hoa, các bài hát về bảo vệ môi trường,....Chơi đồ chơi theo ý thích
- Cô trò chuyện với trẻ về một số loại hoa: hoa hồng, cúc, hoa ly,……gần gũi với trẻ
- Cô trò chuyện với trẻ về một số loại rau củ quả (Tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, màu sắc, mùi vị, mùa quả chín, phân nhóm các loại...)
- Cô trò chuyện với trẻ về cây xanh và môi trường sống:
+ Cho trẻ kể tên một số loại cây xanh mà trẻ biết? Đặc điểm của các cây xanh?
+ Một số loại cây xanh: Cây lấy gỗ, cây cho bóng mát, cây ăn quả,...
+ Cây cần gì để lớn? Ích lợi của cây xanh với con người?
+ Muốn có nhiều cây xanh chúng ta phải làm gì? Phải làm gì để bảo vệ cây xanh?
- Cô trò chuyện với trẻ về các cách để giữ gìn môi trường trong sạch: không vứt rác bừa bãi; không xả nước thải ra ao hồ, sông suối; không hái hoa bẻ cành;……
- Cho trẻ đọc một số bài ca dao, tục ngữ, đồng dao theo chủ đề 
	MT23


	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ:
Rau ngót, rau đay
(Hồng Thu sưu tầm) 

	Âm nhạc
NDTT: Dạy hát: Ra chơi vườn hoa
Nghe hát: Lý cây bông
TC: Nhìn hình đoán tên bài hát 
MT105
	Văn học
Truyện: Quả bầu tiên 

	Âm nhạc
VĐMH: 
Bầu và bí 
( Phạm Tuyên)
- NH: Hạt gạo làng ta 
(Trần Viết Bính)
- TCÂN: Ai đoán giỏi 

	MT2,
MT37
MT89
MT105
MT95

	
	T3
	Khám phá
Một số loại cây lương thực

	Khám phá
Sự lớn lên của cây
	Khám phá
Trò chuyện về ích lợi của cây

	Khám phá
Phân nhóm các loại rau, củ, quả.


	

	
	T4
	Vận động
Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột (MT2) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ vườn cây ăn quả
(đề tài) (MT89) 

	Vận động
Bò vòng qua 5 - 6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
- Trò chơi: Đua thuyền

	Hoạt động tạo hình
Tạo
hình từ lá cây MT95

	

	
	T5
	Làm quen với toán
Xác định vị trí của đồ vật so với đối tượng khác 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ sắp xếp quy tắc 3 đối tượng. (MT37)
	Làm quen với toán
Nhận biết chữ số 9. Số lượng và thứ tự trong phạm vi 9. 

	Làm quen với toán
Tách nhóm có 9 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau 

	

	
	T6
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái h.k
	Làm quen chữ viết
  tập tô chữ cái h.k
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ p, q 

	Làm quen chữ viết
Tập tô p,q 

	

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Vườn rau bắp cải, luống su hào,Thí nghiệm sự đổi màu của bắp cải
- TCVĐ:Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, Cướp cờ...
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Thứ 5: Giao lưu TCVĐ với lớp A1 (đua thuyền)
-Thứ 6: tham gia hoạt động lao động tập thể: Chăm sóc vườn cây quanh trường


 
	-Quan sát: Hoa dạ yến thảo, vườn hoa giấy, thí nghiệm gieo hạt,góc thiên nhiên, vườn rau
-TCVĐ: Hoa tìm lá-lá tìm hoa; gieo hạt. trồng nụ trồng hoa, nhảy lò cò…
- Chơi tự do: với phấn, lá khô, với vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời..
- Thứ 5: Giao lưu TCVĐ với lớp A (kéo co)
-Thứ 6: tham gia hoạt động lao động tập thể: Chăm sóc vườn cây quanh trường

	- Quan sát: Cây khế, cây xoài, cây hoa dâm bụt, xem tranh ảnh về ích lợi của cây, cây quất.
- TCVĐ: Nhảy sạp, người vận chuyển, Ai ném xa nhất,bịt mắt đánh trống, nu na nu nống
- Chơi tự do: Với vòng, phấn, lá khô, đồ chơi ngoài trời
- Thứ 5: Giao lưu vận động với lớp A1
- Thứ 6: tham gia hoạt động lao động tập thể: Chăm sóc vườn cây quanh trường
	- Quan sát: hình ảnh cách chăm sóc cây, cây đào (cây mai),quan sát bầu trời,thí nghiệm bắp cải đổi màu, vườn hoa dâm bụt
- TCVĐ: kéo cưa lửa xẻ, bịt mắt bắt dê, cây nào hoa lấy, gánh quả,gieo hát
- Chơi tự do: Với vòng, phấn, lá khô, đồ chơi ngoài trời
- Tham gia chơi tại cac khu vui chơi của nhà trường: Kidsmarts, thể chất
- Thứ 6: tham gia hoạt động lao động tập thể: Chăm sóc vườn cây quanh trường
	


	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Bán hàng: Cửa hàng bán rau củ quả (T1). Xây dựng: công viên cây xanh ( T3).Góc sáng tạo: Làm mô hình cây xanh từ phế liệu (T4). 
* Góc phân vai:
- Gia đình: Sinh nhật bé, Gia đình đi chợ mua cây cảnh, Gia đình trồng cây xanh trong vườn ....  (MT79)
- Bác sĩ: Phòng khám đa khoa, hội thảo về VSATTP trong ăn uống...
- Bán hàng: Cửa hàng cây xanh. Cửa hàng hoa quả. Cửa hàng bán hoa, cây cảnh. Cửa hàng bán thực phẩm sạch. 
* Góc học tập: 
- Tập sao chép tên các loại cây xanh, củ, rau, quả, hoa... Kể về công dụng của các loại cây xanh, củ, quả, hoa rau đó.
- Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh.
- Tô đồ chữ cái, chữ số, viết chữ, số trên cát, uốn chữ, xâu chữ, xếp chữ, xếp chữ cái theo từ, xếp tên mình từ hột hạt. 
- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…Đếm từ 0 đến 9: đếm xuôi, đếm ngược, theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 9. Chọn thẻ(viết số) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm.
- Biết dùng các kí hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân. 
* Góc sách truyện: 
- Đóng được vai của nhân vật trong truyện 
- Biết kể lại câu chuyện : “ Chú đỗ con”, “ sự tích hoa mào gà”... (MT58) 
- Chọn sách để “đọc” và xem.
- Biết vẽ ra các bức tranh vườn cây ăn quả, các loại hoa quả, các loại rau xanh mà con thích và kể cho các bạn nghe...
- Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân. (MT61) (Bài 25: Tham quan triển lãm)
*Góc Steam:
- Làm các loại rau củ quả từ các hộp sữa.
- Vẽ, nặn các loại hoa quả mà con thích... 
- Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu mà con thích.
* Góc thực hành cuộc sống:
- Bài tập cho quần áo vào máy giặt, phơi quần áo giúp mẹ.
- Bài tập xem đồng hồ.
-+ Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc
+ Bỏ rác đúng nơi quy định
+ Chọn tình huống Đ S hành động Cảm ơn – Xin lỗi (MT84)
+ Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không vứt rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...) (MT76) 
- Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển. (MT24) 

	MT58, MT61, MT76 MT24
MT79
MT84

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Hướng dẫn trẻ tự lau rửa mặt, xúc miệng nước muối sau khi ăn.
- Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm :
+ Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá…
+ Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả…
- Động viên trẻ ăn hết xuất, không làm rơi vãi cơm ra ngoài, biết nhặt cơm rơi vào đĩa nếu bị vãi.
- Thực hiện thói quen văn minh trong khi ăn: khi ăn không nói chuyện, cười đùa; mời cô, mời bạn trong khi ăn; không làm rơi vãi thức ăn; biết vệ sinh, uống nước, súc miệng, lau mặt sau khi ăn….. 
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống  
- Thực hành: cách cầm dao, kéo, dĩa, cách rót nước, cách sử dụng đũa, thìa. 
- Thực hành mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 
- Đọc sách cho trẻ nghe để nhận biết: không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc, không tự ý uống thuốc, không ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khoẻ. 
- Cho trẻ xem video người nông dân làm ra lúa gạo. Dạy trẻ biết tiết kiệm thức ăn: ăn hết xuất, biết nhặt cơm rơi vãi bỏ vào khay. MT23
- Xem tranh ảnh cách để có 1 giấc ngủ ngon (Bài 26: Những giấc ngủ ngon)
	MT10
MT23

	Hoạt động chiều
	- Thứ 2: 
So sánh số lượng các nhóm đồ vật đồ chơi trong phạm vi 9
 Nghe kể chuyện: Chú đỗ con, sự tích hoa mào gà ...
 -  Thứ 3: Tập bài tập Đóng, mở cửa và bài tập lau bàn.
 (MT10)  
- Thứ 4:Bật tách chụm liên tục vào 7 ô. TC: Ném bóng vào rổ .
- Thứ 5:Hát: Vườn cây của ba...
- Thứ 6” Nêu gương bé ngoan


	-Thứ 2: Làm BT toán trang 17
- Thứ 3: Kể chuyện “Chú đỗ con”
- Thứ 4: Vẽ vườn cây trường em
- Thứ 5: Rèn nề nếp học tập: Cách cầm bút, tư thế ngồi, cách cất sách vở gọn gàng.
- Thứ 6 lao động tập thể, nêu gương bé ngoan
	-Thứ 2: Ôn lại một số  KN tự phục vụ: Xúc miệng nước muối, cách xử lý xì mũi, gấp quần áo, sử dụng kéo, chải tóc, cắt móng tay 
- Thứ 3:Đọc thơ: Quả
- Thứ 4:Làm một số loại củ quả tự tạo từ lon sữa.
- Thứ 5:Làm quen với toán trang 16 

	[bookmark: _GoBack]-Thứ 2: Làm quen với toán trang 07
Thứ 3: Ôn một số KN tự phục vụ: , quét rác trên sàn, lau chùi nước, chuẩn bị giờ ăn nhẹ, mời trà, rửa cốc, vắt khăn ướt, đánh giầy, cắt dưa chuột, sử dụng đũa, cầm dao kéo dĩa, tưới cây, lau lá cây. (MT14)
-Thứ 4: Ôn tho rau ngót rau đay
- Thứ 5: Làm bài tập toán Tr18
-Thứ 6: sinh hoạt văn nghệ nêu gương bé ngoan
	
MT14, 
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